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1 DPP Vũ Văn Luyến
Chủ tịch hội đồng 

quản trị
CCCD 1078029140 4/16/2021  18/4/2023

1.01 DPP Phí Thị Lệ Thủy Vợ CCCD 30179010506 4/25/2021
1.02 DPP Kiều Thị Lưu Mẹ ruột CCCD 1157021102 4/15/2021
1.03 DPP Phí Vinh Huyên Bố vợ CCCD 26048003687 8/31/2021
1.04 DPP Chu Thị Thơ Mẹ vợ CCCD 30155011806 8/12/2021
1.05 DPP Vũ Minh Khanh Con đẻ CCCD 75308006117 4/16/2022
1.06 DPP Vũ Minh Khánh An Con đẻ CCCD 7530805445 1/18/2023
1.07 DPP Vũ Tấn Kiên Con đẻ Còn nhỏ
1.08 DPP Vũ Thị Bích Ngọc Em ruột CCCD 1184054510 3/7/2022
1.09 DPP Vũ Thị Thu Hòa Em ruột CCCD 1190039812 12/8/2022
1.10 DPP Nguyễn Xuân Thế Em rể CCCD 34085008026 12/28/2021
1.11 DPP Lê Văn Lợi Em rể CCCD 24088006723 10/2/2023

1.12
Công ty CP Phát triển
Doanh nghiệp Nhỏ và
vừa Nhật Bản JSC

Thành viên HĐQT ĐKKD 3603294411 6/30/2015 3/18/2020

1.13
Công ty CP KCN Tín
Nghĩa Phương Đông

Thành viên HĐQT ĐKKD 3501499635 11/23/2009 11/2/2022

2 DPP Đỗ Thị Nga
Phó Chủ tịch hội
đồng quản trị/ Tổng
Giám đốc

CCCD 038168021838 12/28/2021 6/19/2022
Bổ 

nhiệm lại

2.01 DPP Vũ Thị Chải Mẹ đẻ CMND 272349391 7/17/2009
2.02 DPP Nguyễn Đình Cầu Chồng CCCD 025064004042 5/8/2021
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2.03 DPP Nguyễn Đỗ Lam Khuê Con gái CCCD 075305007399 1/9/2022
2.04 DPP Nguyễn Đỗ Tùng Chi Con gái CCCD 075307016381 6/30/2022
2.05 DPP Đỗ Xuân Hà Anh ruột CMND 270907591 9/29/2020

2.06
DPP

Đỗ Thị Hằng Chị ruột CCCD
không 

cung cấp

2.07
DPP

Đỗ Thị Nhung Em ruột CCCD
không 

cung cấp
2.08 DPP Đỗ Thị Tuyết Em ruột CCCD 038174022375 5/30/2022
2.09 DPP Nguyễn Thị Bích Phượng Chị dâu CMND 270721762 9/29/2020

2.10
DPP

Nguyễn Hữu Bắc Anh rể CCCD
không 

cung cấp

2.11
DPP

Dương Đình Hòa Em rể CCCD
không 

cung cấp

2.12
DPP

Nguyễn Trọng Hải Em rể CCCD
không 

cung cấp

3
DPP

Nguyễn Thị Thùy 
Vân 

TV HĐQT CCCD
075178001234 4/7/2021

4/20/2017

3.01 DPP Nguyễn Ngọc Bi Không có Không có Đã mất
3.02 DPP Phạm Thị Hậu Mẹ CCCD 036147003184 3/25/2021
3.03 DPP Lê Kim Bằng Bố chồng CCCD 001056014235 4/13/2021

3.04
DPP Nguyễn Thị Tú

Mẹ 
chồng

CCCD
001157017017 2/19/2021

3.05 DPP Lê Văn Mạnh Chồng CCCD 001078138115 12/27/2021

3.06
DPP

Lê Nguyễn Thái 
Dương

Con CCCD
075205010275 12/27/2021

3.07 DPP Lê Nguyễn Minh Anh Con CCCD 075308001731 10/28/2022

3.08
DPP

Nguyễn Thị Thuý 
Phúc

Chị CCCD
075172015661 12/27/2021

3.09 DPP Nguyễn Ngọc Hưng Em CCCD 075081000696 3/25/2021
3.10 DPP Nguyễn Ngọc Thắng Em CCCD 075084001467 4/7/2021
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3.11 DPP Trần Ngọc Bảo Anh rể CCCD 001068029345 9/6/2021
3.12 DPP Phan Thị Hằng Em dâu CCCD 040182002526 3/25/2021
3.13 DPP Tô Mộng Nhí Em dâu CCCD 091185004056 4/12/2022

3.14

Công ty Cổ phần XNK 
Chế biến NSTP Đồng 
Nai

Bà Nguyễn Thị 
Thùy Vân 

làm Kế toán 
trưởng

GCN
ĐKDN

3600268170 1/7/2010
Tháng 

04/2019

4 DPP Nguyễn Minh Trung
Thành viên hội
đồng quản trị

CCCD 075093001398 16/04/2021

4.01 DPP Nguyễn Văn Hồng Cha đẻ CCCD 077064001772 16/04/2021
4.02 DPP Lê Thị Kim Oanh Mẹ đẻ CCCD 001165022873 16/04/2021
4.03 DPP Khương Quách Mỹ Huyền Vợ CCCD 075194001336 16/04/2021
4.04 DPP Nguyễn Phú Quang Con trai Không có không có Còn nhỏ
4.05 DPP Nguyễn Phú Thịnh Con trai Không có không có Còn nhỏ 
4.06 DPP Khương Nguyễn Đức Huy Bố vợ CCCD 079067025321 31/08/2021
4.07 DPP Quách Thị Diệu Mẹ vợ CCCD 075170006108 31/08/2021
4.08 DPP Khương Quách Huy Hoàng Em vợ CCCD 075099017572 27/08/2022
4.09 DPP Nguyễn Ngọc Bảo Trinh Em ruột CCCD 075196001116 16/04/2021
4.10 DPP Phạm Tiến Dũng Em rể CCCD 079094001090 21/12/2021

5 DPP Trương Thanh Tùng
Thành Viên Hội
đồng Quản trị

CCCD 031076023615 29/06/2021 4/22/2021

5.01 DPP Lê Thị Hồng Hạnh Vợ CCCD 086183001015 6/6/2023
5.02 DPP Trương Lê Trang Thư Con gái Còn nhỏ
5.03 DPP Trương Minh Nhật Con trai Còn nhỏ
5.04 DPP Trương Văn Thông Bố đẻ Không có không có
5.05 DPP Nguyễn Thị Tha Mẹ đẻ Không có không có
5.06 DPP Lê Trung Thành Bố vợ Không có không có
5.07 DPP Nguyễn Thị Màu Mẹ vợ Không có không có
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6 DPP Nguyễn Văn Khoa
Phó Tổng giám đốc/
Thư ký HĐQT

CCCD 036064029315 5/10/2021 6/19/2022

6.01 DPP Nguyễn Văn Toàn Bố đẻ chết
6.02 DPP Lê Thị Na Mẹ đẻ chết
6.03 DPP Hồ Duyến Bố vợ chết
6.04 DPP Lương Thị Con Mẹ vơ chết
6.05 DPP Hồ Thị Huyền Vợ CCCD 040170000651 3/25/2021
6.06 DPP Nguyễn Hồ Gia Lâm Con trai CCCD 075097005974 7/21/2022
6.07 DPP Nguyễn Hương Thủy Con gái CCCD 075300000497 3/25/2021
6.08 DPP Nguyễn Gia Huy Con trai CCCD 075207015631 2/27/2022
6.09 DPP Nguyễn Thế Kỷ Anh trai CCCD 036054009573 8/14/2022
6.10 DPP Vũ Thị Huệ Chị dâu CCCD Chết
6.11 DPP Nguyễn Ngọc Kha Anh trai CCCD 036059006703 4/15/2021
6.12 DPP Nguyễn Thị Nhận Chị dâu CCCD 036162007962 4/15/2021
6.13 DPP Nguyễn Thị Xuân Chị gái CCCD 036153001682 7/2/2021
6.14 DPP Phạm Văn Thuận Anh rể CCCD 036052007537 5/10/2021
6.15 DPP Nguyễn Thị Dứa Chị gái CCCD 036157016916 9/22/2021
6.16 DPP Nguyễn Thị Bưởi Em gái CCCD 036167011848 7/6/2021
6.17 DPP Võ Tấn Nghĩa Em rể CCCD 082066026947 5/10/2021
6.18 DPP Nguyễn Văn Khóa Em trai CCCD 036070018103 8/21/2022
6.19 DPP Trần Thị Hạnh Em dâu CCCD 036173014933 8/31/2021

7 DPP Lê Đình Sơn
Trưởng ban Kiểm
soát

CCCD 079071466636 9/5/2023 4/20/2021

7.01 DPP Ngô Thùy Loan Vợ CCCD 075173013624 12/27/2021
7.02 DPP Lê Gia Bảo Con trai CCCD 079203043363 9/29/2022
7.03 DPP Lê Gia Huy Con trai CCCD 079205033105 9/21/2022
7.04 DPP Lê Văn Hóng Bố đẻ CCCD 079046000699 12/26/2021
7.05 DPP Huỳnh Thị Tím Mẹ đẻ CCCD 079148001585 12/21/2021
7.06 DPP Lê Văn Chương Anh ruột CCCD không có
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7.07 DPP Lê Thanh Hải Em ruột CCCD Không có
7.08 DPP Lê Phúc Hậu Em ruột CCCD 079074019630 1/5/2021
7.09 DPP Lê Thị Mỹ Yên Em ruột CCCD 079179003222 2/10/2019
7.10 DPP Trương Phước Tân Em rể CCCD 060079014774 1/4/2022
7.11 DPP Ngô Văn Hồ Bố vợ CCCD không có
7.12 DPP Tạ Thị Thương Mẹ vợ CCCD Không có

7.13
DPP

Nguyễn Thị Hoàn Chị dâu CCCD không có

Không 
cung cấp 
thông tin

7.14 DPP Đào Kim Phụng Em dâu CCCD không có
7.15 DPP Nguyễn Thị Hoa Em dâu CCCD không có

8 DPP Trần Thị Mỹ Lệ
Thành viên ban
Kiểm soát

Thành viên 
ban Kiểm 

soát/người liên 
quan

CCCD 075161003721 10/5/2021 01/01/2006

8.01 DPP Huỳnh Thừa Bửu Chồng CCCD 079060014091 25/4/2021
8.02 DPP Huỳnh Quế Phụng Con CCCD 075186014408 05/8/2022
8.03 DPP Trần Văn Đậu Bố đẻ Không có Không có Đã mất
8.04 DPP Đỗ Thị Chinh Mẹ đẻ Không có Không có Đã mất
8.05 DPP Trần Thị Bình Chị Không có Không có Đã mất

8.06 DPP Trần Thị Ngọc Tâm Chị Không có Không có
Không 

cung cấp 
thông tin

8.07 DPP Trần Thị Tiên Em CCCD 075162003872 14/8/2022

8.08 DPP Trần Thiện Tân Em Không có
Không 

cung cấp 
thông tin

8.09 DPP Trần Thiện Tiếp Em CCCD 075065008854 06/9/2021
8.10 DPP Trần Gia Tăng Em CCCD 075067014815 29/6/2021
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8.11 DPP Huỳnh Văn Tùng Anh rể Không có
Không 

cung cấp 
thông tin

8.12 DPP Lê Hoài Ân Anh rể Không có
Không 

cung cấp 
thông tin

8.13 DPP Mã Quang Tuấn Em rể CCCD 075059004413 10/8/2021

8.14 DPP Nguyễn Thị Diệu Hiền Em dâu Không có
Không 

cung cấp 
thông tin

8.15 DPP Đặng Thị Mỹ Phượng Em dâu CCCD 074166004812 17/5/2021
8.16 DPP Trần Kim Tú Em dâu CCCD 079178032215 06/9/2021

9 DPP Mai Thị Thế
Thành viên ban
Kiểm soát

Thành viên 
ban Kiểm 

soát/người liên 
quan

CCCD 042176015235 11/01/2022 01/01/2006

9.01 DPP Nguyễn Đức Thuận Chồng CMND 272311969 28/12/2016
9.02 DPP Nguyễn Trúc Mai Con CCCD 075302000675 11/01/2022
9.03 DPP Nguyễn Mai Thy Con CCCD 075303010272 22/08/2022
9.04 DPP Mai Văn Nhân Bố đẻ Không có Không có Đã mất
9.05 DPP Nguyễn Thị Lục Bố đẻ Không có Không có Đã mất

9.06 DPP Mai Văn Cường Anh Không có Không có
Không 

cung cấp 
thông tin

9.07 DPP Mai Văn Hướng Anh Không có Không có
Không 

cung cấp 
thông tin

9.08 DPP Mai Thị Phượng Em Không có Không có
Không 

cung cấp 
thông tin
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9.09 DPP
Nguyễn Thị Tuyết 
Nga

Chị dâu Không có Không có
Không 

cung cấp 
thông tin

9.10 DPP Trương Thị Ánh Tuyết Chị dâu Không có Không có
Không 

cung cấp 
thông tin

9.11 DPP Nguyễn phi Long Anh rể Không có Không có Đã mất
DPP

10 DPP
Phạm Thị Thanh 
Thùy

KẾ TOÁN
TRƯỞNG 

Kế toán trưởng 
và người liên 

quan 
CCCD 052173006318 30/06/2022 19/06/2022

10.01 DPP Phạm Thọ Cha đẻ CCCD 052038002749 20/06/2021
10.02 DPP Đỗ Thị Trinh Mẹ đẻ CCCD 052148003893 28/06/2021

10.03 DPP Phạm Thị Thu Dung Chị Không có Không có
Không 

cung cấp 
thông tin

10.04 DPP Nguyễn Hòa Bình Anh rể Không có Không có
Không 

cung cấp 
thông tin

10.05 DPP Phạm Hùng Anh 052066026668 20/01/2023
10.06 DPP Nguyễn Thị Phước Chị  dâu 052168016230 20/01/2023
10.07 DPP Phạm Thị Thanh Thúy Chị CCCD 052168013813 09/08/2021
10.08 DPP Đinh Trọng Lễ Anh Rể CCCD 075067011968 28/06/2021

10.09 DPP Nguyễn Chí Linh Anh Rể Không có Không có
Không 

cung cấp 
thông tin

10.10 DPP Phạm Thị Thanh Thủy Chị CCCD 052172022813 22/09/2021
10.11 DPP Phạm Văn Mạnh Em CCCD 052080014477 27/07/2022
10.12 DPP Lê Thị Ni Na Em dâu CCCD 052181010461 27/07/2022
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10.13 DPP Phạm Minh Tuấn Em CCCD 052081001977 20/04/2021

10.14 DPP
Nguyễn Thị Thanh 
Thương

Em dâu CCCD 052181011002 29/07/2022

TỔNG GIÁM ĐỐC

PHẠM THỊ THANH THÙY ĐỖ THỊ NGA

NGƯỜI LẬP


